	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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(Đề thi có 02 trang)
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Ngày thi: 07/6/2022
Môn: Hóa học (Chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)




Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; S = 32; Fe = 56; Cu = 64. 

Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Câu I. (2,0 điểm)
1) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:
a) Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4. 
b) Dẫn khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư.
c) Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3.

d) Dẫn khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở điều kiện thường.
e) Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch AgNO3.
2) Cho 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: NaCl, Ba(HCO3)2, NaHCO3, Na2CO3, Ba(NO3)2. Chỉ dùng thêm dung dịch H​2SO4 loãng, trình bày cách nhận biết các dung dịch trên và viết phương trình hóa học của các phản ứng hóa học xảy ra.
Câu II. (2,0 điểm) 

1) Etilen, axit axetic, ancol etylic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây: Na, Na2CO3, dung dịch brom?
Viết các phương trình hóa học (nếu có).
2) Cho các chất khí: C2H2, O2, H2, Cl2.
a) Viết phương trình hóa học điều chế các khí trên trong phòng thí nghiệm.

b) Sau khi điều chế trong phòng thí nghiệm, các khí trên có thể thu vào bình đựng bằng những cách nào? Giải thích.
Câu III. (2,0 điểm) 
1) Hỗn hợp A gồm Fe3O4, Al, Al2O3, MgO. Hòa tan hết A trong dung dịch NaOH loãng dư, thu được hỗn hợp chất rắn A1, dung dịch B1 và khí C1. Dẫn khí C1 dư đi qua A1 nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn A2. Cho chất rắn A2 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội dư, thu được chất rắn A3 và dung dịch B2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết phương trình hóa học của các phản ứng hóa học xảy ra; xác định thành phần các chất có trong A1, B1, C1, A2, B2, A3. 
2) Retinol, còn được gọi là vitamin A, là một loại vitamin được tìm thấy trong thực phẩm và có thể được sử dụng như một chất bổ sung trong chế độ ăn uống. Đốt cháy hoàn toàn 14,3 gam Retinol cần vừa đủ 30,24 lít O2, thu được sản phẩm cháy gồm H2O và 22,4 lít CO2.
a) Xác định công thức phân tử của Retinol biết Retinol có phân tử khối là 286.

b) Retinol tác dụng với Na sinh ra khí H2. Trong Retinol chứa nhóm chức nào?
Câu IV. (2,0 điểm)
1) Ankan là hidrocacbon no, mạch hở có công thức dạng CnH2n+2 (n ≥ 1), trong phân tử chỉ có các liên kết đơn C – C và C – H.
a) Ankan C4H10 có hai đồng phân A1 và A2, trong đó A1 mạch thẳng (mạch không phân nhánh), A2 mạch nhánh. Viết công thức cấu tạo của A1, A2. 

Bậc của mỗi nguyên tử cacbon trong phân tử ankan là số nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon đó, được kí hiệu bới các số La Mã (I, II, III, IV). Ví dụ, bậc của các nguyên tử cacbon trong phân tử propan: 
                                                                           I        II        I

CH3 – CH2 – CH3 

b) Xác định bậc của từng nguyên tử cacbon trong các đồng phân A1, A2. 

Một số ankan tham gia phản ứng thế halogen (Cl2, Br2) theo tỉ lệ mol 1 : 1 (điều kiện ánh sáng hoặc nhiệt độ) có thể sinh ra nhiều sản phẩm. Trong đó, sản phẩm chính là sản phẩm thế nguyên tử hidro ở cacbon có bậc cao hơn. Ví dụ: 






     Cl-CH2-CH2-CH3 + HCl
CH3-CH2-CH3 + Cl2  






       CH-CH-CH3 + HCl






       Cl
c) Đồng phân A1, A2 tác dụng với brom (nhiệt độ, tỉ lệ mol 1 : 1) thu được bao nhiêu sản phẩm hữu cơ? Viết công thức cấu tạo của các sản phẩm đó. Trong các sản phẩm đó, sản phẩm nào là sản phẩm chính?
2) Hỗn hợp khí X gồm một anken (CnH2n), một ankin (CmH2m–2) và H2. Nung nóng 0,8 mol hỗn hợp X có Ni xúc tác (chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), sau phản ứng thu được 0,45 mol hỗn hợp khí Y gồm các hidrocacbon. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy lượng Br2 phản ứng tối đa là 0,35 mol; đồng thời khối lượng bình tăng 8,2 gam so với khối lượng ban đầu. Hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình gồm hai ankan có thể tích là 4,48 lít. Biết số nguyên tử cacbon trong phân tử ankin nhỏ hơn anken.
a) Xác định công thức phân tử của anken, ankin.
b) Tính khối lượng của 0,8 mol hỗn hợp X.
Câu V. (2,0 điểm)
1) Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hỗn hợp X gồm cacbon và lưu huỳnh thu được hỗn hợp khí Y gồm CO2 và SO2. Hấp thụ hoàn toàn Y vào 400 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Z chứa 33,5 gam chất tan. Tính phần trăm khối lượng các chất trong X. 
2) Hỗn hợp A gồm FeCO3, Cu(OH)2, Fe. Nung nóng 55,4 gam hỗn hợp A trong bình kín chứa 0,5 mol O2 (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 56 gam hỗn hợp rắn X chỉ chứa 2 oxit (Fe2O3 và CuO) và 0,45 mol hỗn hợp khí và hơi. 

a) Tính phần trăm khối lượng các chất trong A.

b) Hòa tan hoàn toàn 27,7 gam A trong 79 gam dung dịch H2SO4 98%, nóng. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y (chỉ chứa muối) và hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 (biết SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Tính khối lượng muối có trong dung dịch Y.  
Cho biết: H = 1; Li = 7; C = 12; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Br = 80; Ba = 137.

-------------------- Hết --------------------


- Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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	Câu I. (2,0 điểm)
1) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4. 
b) Dẫn khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư.

c) Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3.

d) Dẫn khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở điều kiện thường.
e) Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch AgNO3.
2) Cho 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: NaCl, Ba(HCO3)2, NaHCO3, Na2CO3, Ba(NO3)2. Chỉ dùng thêm dung dịch H​2SO4 loãng, trình bày cách nhận biết các dung dịch trên và viết phương trình hóa học của các phản ứng hóa học xảy ra.


GIẢI
1) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4. 
Zn + CuSO4 
[image: image1.wmf]¾¾®

 ZnSO4 + Cu
[image: image2.wmf]¯


b) Dẫn khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư.

CO2 + Ca(OH)2
[image: image3.wmf]¾¾®

 CaCO3
[image: image4.wmf]¯

+ H2O
c) Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3.

3KOH + FeCl3
[image: image5.wmf]¾¾®

  3KCl + Fe(OH)3
[image: image6.wmf]¯


d) Dẫn khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở điều kiện thường.
Cl2 + 2NaOH
[image: image7.wmf]¾¾®

 NaCl + NaClO + H2O
e) Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch AgNO3.
HCl + AgNO3
[image: image8.wmf]¾¾®

  HNO3 + AgCl
[image: image9.wmf]¯


2) Cho 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: NaCl, Ba(HCO3)2, NaHCO3, Na2CO3, Ba(NO3)2. Chỉ dùng thêm dung dịch H​2SO4 loãng, trình bày cách nhận biết các dung dịch trên và viết phương trình hóa học của các phản ứng hóa học xảy ra.
- Lấy ở mội lọ dung dịch một lượng nhỏ làm mẫu thử cho vào ống nghiệm có dánh số.

- Lần lượt nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào các mẫu thử trên.

+ Mẫu thử vừa xuất hiện kết tủa trắng, vừa sủi bọt khí là Ba(HCO3)2 

Ba(HCO3)2 + H2SO4
[image: image10.wmf]¾¾®

   BaSO4
[image: image11.wmf]¯

+ 2CO2
[image: image12.wmf]­

+ 2H2O
+ Mẫu thử xuất hiện kết tủa là Ba(NO3)2
Ba(NO3)2 + H2SO4 
[image: image13.wmf]¾¾®

  HNO3 + BaSO4
[image: image14.wmf]¯


+ Mẫu thử không có hiện tượng gì là NaCl
+ Mẫu thứ xuất hiện bọt khí là NaHCO3 và Na2CO3 

2NaHCO3 + H2SO4
[image: image15.wmf]¾¾®

  Na2SO4
[image: image16.wmf]¯

+ 2CO2
[image: image17.wmf]­

+ 2H2O
Na2CO3 + H2SO4
[image: image18.wmf]¾¾®

  Na2SO4
[image: image19.wmf]¯

+ CO2
[image: image20.wmf]­

+ H2O
- Đun nóng nhẹ 2 mẫu thử NaHCO3, Na2CO3 ở trên

+ Mẫu thử sủi bọt khí là NaHCO3
2NaHCO3 
[image: image21.wmf]0
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  Na2CO3
[image: image22.wmf]¯

+ CO2
[image: image23.wmf]­

+ H2O
+ Không có hiện tượng gì là Na2CO3
	Câu II. (2,0 điểm) 

1) Etilen, axit axetic, ancol etylic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây: Na, Na2CO3, dung dịch brom?

Viết các phương trình hóa học (nếu có).
2) Cho các chất khí: C2H2, O2, H2, Cl2.

a) Viết phương trình hóa học điều chế các khí trên trong phòng thí nghiệm.

b) Sau khi điều chế trong phòng thí nghiệm, các khí trên có thể thu vào bình đựng bằng những cách nào? Giải thích.




GIẢI

1) Etilen, axit axetic, ancol etylic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây: Na, Na2CO3, dung dịch brom?

Viết các phương trình hóa học (nếu có).
* Etilen tác dụng được với dung dịch brom
CH2=CH2 + Br2 
[image: image24.wmf]¾¾®

 CH2Br-CH2Br
* Axit axetic tác dụng được với Na, Na2CO3
Na2CO3 + 2CH3COOH 
[image: image25.wmf]¾¾®

 2CH3COONa + CO2
[image: image26.wmf]­

 + H2O
2Na + 2CH3COOH 
[image: image27.wmf]¾¾®

 2CH3COONa  + H2
[image: image28.wmf]­


* Ancol etylic tác dụng với Na
C2H5OH + Na 
[image: image29.wmf]¾¾®

 C2H5ONa + H2
[image: image30.wmf]­

 
2) Cho các chất khí: C2H2, O2, H2, Cl2.

a) Viết phương trình hóa học điều chế các khí trên trong phòng thí nghiệm.

CaC2 + H2O  
[image: image31.wmf]¾¾®

 Ca(OH)2 + C2H2
[image: image32.wmf]­

 
2KMnO4 
[image: image33.wmf]0
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  K2MnO4 + MnO2
[image: image34.wmf]¯

+ O2
[image: image35.wmf]­


Zn + 2HCl  
[image: image36.wmf]¾¾®

 ZnCl2 + H2
[image: image37.wmf]­


MnO2 + 4HCl 
[image: image38.wmf]0
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  MnCl2 + 2H2O + Cl2
[image: image39.wmf]­


b) Sau khi điều chế trong phòng thí nghiệm, các khí trên có thể thu vào bình đựng bằng những cách nào? Giải thích.
- Khí C2H2, O2, H2 có thể thu bằng phương pháp đẩy nước vì các chất khí này ít tan trong nước.

- Khí C2H2, O2, H2, Cl2 có thể thu bằng phương pháp đẩy không khí vì các chất khí này đều có khối lượng mol phân tử chênh lệch đáng kể so với không khí.

	Câu III. (2,0 điểm) 

1) Hỗn hợp A gồm Fe3O4, Al, Al2O3, MgO. Hòa tan hết A trong dung dịch NaOH loãng dư, thu được hỗn hợp chất rắn A1, dung dịch B1 và khí C1. Dẫn khí C1 dư đi qua A1 nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn A2. Cho chất rắn A2 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội dư, thu được chất rắn A3 và dung dịch B2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết phương trình hóa học của các phản ứng hóa học xảy ra; xác định thành phần các chất có trong A1, B1, C1, A2, B2, A3. 
2) Retinol, còn được gọi là vitamin A, là một loại vitamin được tìm thấy trong thực phẩm và có thể được sử dụng như một chất bổ sung trong chế độ ăn uống. Đốt cháy hoàn toàn 14,3 gam Retinol cần vừa đủ 30,24 lít O2, thu được sản phẩm cháy gồm H2O và 22,4 lít CO2.

a) Xác định công thức phân tử của Retinol biết Retinol có phân tử khối là 286.

b) Retinol tác dụng với Na sinh ra khí H2. Trong Retinol chứa nhóm chức nào?



 GIẢI
1)  Hỗn hợp A gồm Fe3O4, Al, Al2O3, MgO. Hòa tan hết A trong dung dịch NaOH loãng dư, thu được hỗn hợp chất rắn A1, dung dịch B1 và khí C1. Dẫn khí C1 dư đi qua A1 nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn A2. Cho chất rắn A2 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội dư, thu được chất rắn A3 và dung dịch B2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết phương trình hóa học của các phản ứng hóa học xảy ra; xác định thành phần các chất có trong A1, B1, C1, A2, B2, A3.
A1: Fe3O4, MgO

dung dịch B1: dung dịch NaAlO2 

C1: H2
A2: Fe, MgO


A3: Fe





B2: MgSO4
2Al + 2NaOH + 2H2O 
[image: image40.wmf]¾¾®

 2NaAlO2 + 3H2
[image: image41.wmf]­

 
Al2O3 + 2NaOH 
[image: image42.wmf]¾¾®

 2NaAlO2 + H2O
4H2 + Fe3O4 
[image: image43.wmf]0

t
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  3Fe + 4H2O 
MgO + H2SO4 
[image: image44.wmf]¾¾®

 MgSO4 + H2O

2) Retinol, còn được gọi là vitamin A, là một loại vitamin được tìm thấy trong thực phẩm và có thể được sử dụng như một chất bổ sung trong chế độ ăn uống. Đốt cháy hoàn toàn 14,3 gam Retinol cần vừa đủ 30,24 lít O2, thu được sản phẩm cháy gồm H2O và 22,4 lít CO2.

a) Xác định công thức phân tử của Retinol biết Retinol có phân tử khối là 286
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Theo định luật BTKL ta có: 
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Gọi CTTQ của Retinol là CxHyOz (x, y, z 
[image: image49.wmf]Î
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Công thức đơn giản nhất của Retinol là 
[image: image52.wmf](
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Vậy CTPT của Retinol là 
[image: image54.wmf]2030

CHO


b) Retinol tác dụng với Na sinh ra khí H2. Trong Retinol chứa nhóm chức nào?
Retinol tác dụng với Na sinh ra khí H2 
[image: image55.wmf]¾¾®

 Retinol chứa nhóm chức -OH
	Câu IV. (2,0 điểm)
1) Ankan là hidrocacbon no, mạch hở có công thức dạng CnH2n+2 (n ≥ 1), trong phân tử chỉ có các liên kết đơn C – C và C – H.

a) Ankan C4H10 có hai đồng phân A1 và A2, trong đó A1 mạch thẳng (mạch không phân nhánh), A2 mạch nhánh. Viết công thức cấu tạo của A1, A2. 

Bậc của mỗi nguyên tử cacbon trong phân tử ankan là số nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon đó, được kí hiệu bới các số La Mã (I, II, III, IV). Ví dụ, bậc của các nguyên tử cacbon trong phân tử propan: 

                                                                           I        II        I

CH3 – CH2 – CH3 

b) Xác định bậc của từng nguyên tử cacbon trong các đồng phân A1, A2. 

Một số ankan tham gia phản ứng thế halogen (Cl2, Br2) theo tỉ lệ mol 1 : 1 (điều kiện ánh sáng hoặc nhiệt độ) có thể sinh ra nhiều sản phẩm. Trong đó, sản phẩm chính là sản phẩm thế nguyên tử hidro ở cacbon có bậc cao hơn. Ví dụ: 







     Cl-CH2-CH2-CH3 + HCl
CH3-CH2-CH3 + Cl2  






       CH-CH-CH3 + HCl






       Cl

c) Đồng phân A1, A2 tác dụng với brom (nhiệt độ, tỉ lệ mol 1 : 1) thu được bao nhiêu sản phẩm hữu cơ? Viết công thức cấu tạo của các sản phẩm đó. Trong các sản phẩm đó, sản phẩm nào là sản phẩm chính?
2) Hỗn hợp khí X gồm một anken (CnH2n), một ankin (CmH2m–2) và H2. Nung nóng 0,8 mol hỗn hợp X có Ni xúc tác (chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), sau phản ứng thu được 0,45 mol hỗn hợp khí Y gồm các hidrocacbon. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy lượng Br2 phản ứng tối đa là 0,35 mol; đồng thời khối lượng bình tăng 8,2 gam so với khối lượng ban đầu. Hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình gồm hai ankan có thể tích là 4,48 lít. Biết số nguyên tử cacbon trong phân tử ankin nhỏ hơn anken.
a) Xác định công thức phân tử của anken, ankin.
b) Tính khối lượng của 0,8 mol hỗn hợp X.


GIẢI

1) Ankan là hidrocacbon no, mạch hở có công thức dạng CnH2n+2 (n ≥ 1), trong phân tử chỉ có các liên kết đơn C – C và C – H.

a) Ankan C4H10 có hai đồng phân A1 và A2, trong đó A1 mạch thẳng (mạch không phân nhánh), A2 mạch nhánh. Viết công thức cấu tạo của A1, A2. 

Bậc của mỗi nguyên tử cacbon trong phân tử ankan là số nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon đó, được kí hiệu bới các số La Mã (I, II, III, IV). Ví dụ, bậc của các nguyên tử cacbon trong phân tử propan: 

                                                                           I        II        I

CH3 – CH2 – CH3 

Công thức cấu tạo của A1: 
[image: image56.wmf]3223
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Công thức cấu tạo của A2: 
[image: image57.wmf]333
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b) Xác định bậc của từng nguyên tử cacbon trong các đồng phân A1, A2. 

Một số ankan tham gia phản ứng thế halogen (Cl2, Br2) theo tỉ lệ mol 1 : 1 (điều kiện ánh sáng hoặc nhiệt độ) có thể sinh ra nhiều sản phẩm. Trong đó, sản phẩm chính là sản phẩm thế nguyên tử hidro ở cacbon có bậc cao hơn. Ví dụ: 







     Cl-CH2-CH2-CH3 + HCl
CH3-CH2-CH3 + Cl2  






       CHCl-CH-CH3 + HCl
A1: 
[image: image58.wmf]3223
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A2: 
[image: image59.wmf]3 33
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c) Đồng phân A1, A2 tác dụng với brom (nhiệt độ, tỉ lệ mol 1 : 1) thu được bao nhiêu sản phẩm hữu cơ? Viết công thức cấu tạo của các sản phẩm đó. Trong các sản phẩm đó, sản phẩm nào là sản phẩm chính?
- Đồng phân A1 tác dụng với brom (nhiệt độ, tỉ lệ mol 1 : 1) thu được 2 sản phẩm hữu cơ là:
Sản phẩm chính: 
[image: image60.wmf]3223

CHCHClCHCH

---


Sản phẩm phụ: 
[image: image61.wmf]2223

CHClCHCHCH

---


- Đồng phân A2 tác dụng với brom (nhiệt độ, tỉ lệ mol 1 : 1) thu được 2 sản phẩm hữu cơ là:

Sản phẩm chính: 
[image: image62.wmf]333
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CHCClCHCH

--


Sản phẩm phụ: 
[image: image63.wmf]233
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2) Hỗn hợp khí X gồm một anken (CnH2n), một ankin (CmH2m–2) và H2. Nung nóng 0,8 mol hỗn hợp X có Ni xúc tác (chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), sau phản ứng thu được 0,45 mol hỗn hợp khí Y gồm các hidrocacbon. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy lượng Br2 phản ứng tối đa là 0,35 mol; đồng thời khối lượng bình tăng 8,2 gam so với khối lượng ban đầu. Hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình gồm hai ankan có thể tích là 4,48 lít. Biết số nguyên tử cacbon trong phân tử ankin nhỏ hơn anken.

a) Xác định công thức phân tử của anken, ankin.
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Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:
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Theo bài ra ta có:


[image: image70.wmf]4,48

0,2

0,20,05

22,4

20,350,15

0,20,520,35

xy

xyx

xyy

xy

ì

ìì

+==

+==

ï

ÞÞ

ííí

+==

îî

ï

-+-=

î


Khối lượng bình brom tăng chính là khối lượng CnH2n, CmH2m-2 tham gia phản ứng 3,4
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Vậy anken là C2H4; ankin là C3H4
b) Tính khối lượng của 0,8 mol hỗn hợp X.
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	Câu V. (2,0 điểm)
1) Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hỗn hợp X gồm cacbon và lưu huỳnh thu được hỗn hợp khí Y gồm CO2 và SO2. Hấp thụ hoàn toàn Y vào 400 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Z chứa 33,5 gam chất tan. Tính phần trăm khối lượng các chất trong X. 
2) Hỗn hợp A gồm FeCO3, Cu(OH)2, Fe. Nung nóng 55,4 gam hỗn hợp A trong bình kín chứa 0,5 mol O2 (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 56 gam hỗn hợp rắn X chỉ chứa 2 oxit (Fe2O3 và CuO) và 0,45 mol hỗn hợp khí và hơi. 

a) Tính phần trăm khối lượng các chất trong A.

b) Hòa tan hoàn toàn 27,7 gam A trong 79 gam dung dịch H2SO4 98%, nóng. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y (chỉ chứa muối) và hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 (biết SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Tính khối lượng muối có trong dung dịch Y.  


GIẢI

1) Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hỗn hợp X gồm cacbon và lưu huỳnh thu được hỗn hợp khí Y gồm CO2 và SO2. Hấp thụ hoàn toàn Y vào 400 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Z chứa 33,5 gam chất tan. Tính phần trăm khối lượng các chất trong X. 

Gọi công thức chung của hỗn hợp ban đầu là X  
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Gọi công thức chung của hỗn hợp ban đầu là X  
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Công thức chung của hỗn hợp Y là XO2  
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TH1: XO2 dư, sản phẩm sinh ra muối axit
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TH2: sản phẩm sinh ra hỗn hợp 2 muối. XO2 và NaOH cùng phản ứng hết
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Ta có:
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2) Hỗn hợp A gồm FeCO3, Cu(OH)2, Fe. Nung nóng 55,4 gam hỗn hợp A trong bình kín chứa 0,5 mol O2 (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 56 gam hỗn hợp rắn X chỉ chứa 2 oxit (Fe2O3 và CuO) và 0,45 mol hỗn hợp khí và hơi. 

a) Tính phần trăm khối lượng các chất trong A.
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Ta có hệ phương trình:
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b) Hòa tan hoàn toàn 27,7 gam A trong 79 gam dung dịch H2SO4 98%, nóng. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y (chỉ chứa muối) và hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 (biết SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Tính khối lượng muối có trong dung dịch Y.  
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